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TT TÊN CSYT ĐỊA CHỈ QUẬN TỈNH/T

P 
LOẠI 
HÌNH 

CÔNG/
TƯ 

HÌNH THỨC 
BẢO LÃNH 

SỐ ĐIỆN THOẠI THỜI GIAN TIẾP 
NHẬN BẢO LÃNH 

1 BỆNH VIỆN TRUNG 
ƯƠNG QUÂN ĐỘI 
108 - TRUNG TÂM 
KHÁM SỨC KHỎE 
ĐỊNH KỲ 

Số 1 Trần Hưng Đạo, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Hoàn 
Kiếm 

Hà Nội BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0967 751 616/1900 
98 68 69 

Thứ hai - thứ sáu 
8:00-15:30 

2 BỆNH VIỆN HỮU 
NGHỊ VIỆT ĐỨC  

Số 18 Phủ Doãn, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội (Quầy tiếp 
đón, tầng 1 nhà C4) 
Khu điều trị 1C, Số 8 Phủ 
Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Hoàn 
Kiếm 

Hà Nội BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

024 3825 3531/1900 
1902 (Tổng đài đặt 
hẹn) 

Thứ hai - thứ sáu 
8:00-12:00, 
13:00-15:30 

3 BỆNH VIỆN NHI 
TRUNG ƯƠNG - 
KHOA QUỐC TẾ S 

Sô 18/879 La Thành, 
Đống Đa, Hà Nội 

Đống 
Đa 

Hà Nội BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

Ngoại trú: 024 6273 
8900                      
Nội trú: 024 6273 
8775                              

Thứ hai - thứ sáu 
8:00-11:30, 
13:30-16:30 

4 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA XANH PÔN - 
TRUNG TÂM KỸ 
THUẬT CAO VÀ 
TIÊU HÓA 

Số 12 Chu Văn An, Ba 
Đình, Hà Nội 

Ba 
Đình 

Hà Nội BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

024 3823 3075 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-16:00 

5 BỆNH VIỆN PHỤ 
SẢN HÀ NỘI 

Số 929 La Thành, Ba 
Đình, Hà Nội 

Ba 
Đình 

Hà Nội BV Công Nội trú  0969 396 387 Thứ hai - thứ sáu 
7:30-11:30, 
13:30-16:30 

6 BỆNH VIỆN NỘI 
TIẾT TRUNG ƯƠNG 

Ngõ 215 Ngọc Hồi, Văn 
Điển, Thanh Trì, Hà Nội 

Thanh 
Trì 

Hà Nội BV Công Nội trú  024 6288 5152 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-16:00 
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7 BỆNH VIỆN NHIỆT 
ĐỚI TRUNG ƯƠNG - 
KHOA KHÁM BỆNH 
THEO YÊU CẦU 

Số 78 Đường Giải Phóng, 
Đống Đa, Hà Nội 

Đống 
Đa 

Hà Nội BV Công Nội trú/ngoại 
trú 

024 3576 5990 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-16:30 

8 BỆNH VIỆN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
QUỐC GIA HÀ NỘI 

Số 144 Xuân Thủy, Dịch 
Vọng Hậu, Thanh Xuân, 
Hà Nội 

Thanh 
Xuân 

Hà Nội BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

024 3554 4833 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-17:00 

9 BỆNH VIỆN VIỆT 
PHÁP 

Số 1 Phương Mai, Đống 
Đa, Hà Nội 

Đống 
Đa 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

024 3577 1100 Thứ hai - thứ sáu 
8:30-17:30 
Thứ bảy 8:00-
12:00 

10 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 
VINMEC TIMES CITY 

Số 458 Minh Khai, Vĩnh 
Tuy, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

Hai Bà 
Trưng 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

024 3974 3556 Thứ hai - chủ nhật 
(24/7) 

11 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 
VINMEC TIMES CITY 

Số 458 Minh Khai, Vĩnh 
Tuy, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

Hai Bà 
Trưng 

Hà Nội PK Tư ngoại trú/răng 024 3974 3556 Thứ hai - chủ nhật 
(24/7) 

12 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HỒNG NGỌC 

Số 55 Yên Ninh, Trúc 
Bạch, Ba Đình, Hà Nội 

Ba 
Đình 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

024 3927 5568 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-17:00 

13 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HỒNG NGỌC - 
PHÚC TRƯỜNG 
MINH 

Số 8 Châu Văn Liêm, Phú 
Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Nam 
Từ 

Liêm 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

024 7300 8866 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-17:00 

14 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA HỒNG NGỌC 
SAVICO LONG BIÊN 

Tầng 3, Tòa nhà B, 
Savico Megamall, 07 - 09 
Nguyễn Văn Linh, Long 
Biên, Hà Nội 

Long 
Biên 

Hà Nội PK Tư Ngoại trú/răng 024 3927 5568 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-17:00 

15 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA HỒNG NGỌC 
KEANGNAM 

Khu B1 & Tầng 10, 
Keangnam Landmark 72, 
Phạm Hùng, Nam Từ 
Liêm, Hà Nội 

Nam 
Từ 

Liêm 

Hà Nội PK Tư Ngoại trú/răng 024 3927 5568 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-17:00 
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16 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA HỒNG NGỌC 
NGUYỄN TUÂN 

Tầng 1 - No2 - TTTM TNL 
Plaza Goldseason, 47 
Nguyễn Tuân, Thanh 
Xuân, Hà Nội 

Thanh 
Xuân 

Hà Nội PK Tư Ngoại trú/răng 024 3927 5568 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-17:00 

17 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA HỒNG NGỌC 
TỐ HỮU 

Tầng 1 -  HPC landmark 
105 Tố Hữu, La Khuê, Hà 
Đông,  Hà Nội 

Hà 
Đông 

Hà Nội PK Tư Ngoại trú/răng 024 3927 5568 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-17:00 

18 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA HỒNG NGỌC 
TÂY HỒ 

Tầng 1,2 & 3 - Kosmo 
Tây Hồ, 161 Xuân La, 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Bắc Từ 
Liêm 

Hà Nội PK Tư Ngoại trú/răng 024 3927 5568 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-17:00 

19 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ THU 
CÚC 

Số 286 Thụy Khuê, Tây 
Hồ, Hà Nội 

Tây Hồ Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0936 388 288/1900 
55 88 92 

Thứ hai - chủ nhật 
7:00-17:00 

20 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ THU 
CÚC - TRẦN DUY 
HƯNG 

Số 216 Trần Duy Hưng, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

Cầu 
Giấy 

Hà Nội PK Tư Ngoại trú/răng 0936 388 288/1900 
55 88 92 

Thứ hai - chủ nhật 
7:00-17:00 

21 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ THU 
CÚC - ĐẠI TỪ  

Số 32 Đại Từ, Hoàng Mai, 
Hà Nội 

Hoàng 
Mai 

Hà Nội PK Tư Ngoại trú/răng 0936 388 288/1900 
55 88 92 

Thứ hai - chủ nhật 
8:00-17:00 

22 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ THU 
CÚC - NGUYỄN TRÃI 

Số 136 Nguyễn Trãi, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

Thanh 
Xuân 

Hà Nội PK Tư Ngoại trú/răng 0936 388 288/1900 
55 88 92 

Thứ hai - chủ nhật 
8:00-17:00 

23 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA MEDLATEC  

Số 42-44 Nghĩa Dũng, Ba 
Đình, Hà Nội 

Ba 
Đình 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

1900 56 56 56 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-19:00 

24 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA MEDLATEC 
TÂY HỒ 

Số 99 Trích Sài, Tây Hồ, 
Hà Nội 

Tây Hồ Hà Nội PK Tư Ngoại trú/răng 1900 56 56 56 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-12:00, 
13:30-17:00 

25 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA MEDLATEC 
THANH XUÂN 

Số 3 Khuất Duy Tiến, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

Thanh 
Xuân 

Hà Nội PK Tư Ngoại trú/răng 1900 56 56 56 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-12:00, 
13:30-17:00 
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26 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ BẮC 
HÀ 

Số 137 Nguyễn Văn Cừ, 
Ngọc Lâm, Long Biên, Hà 
Nội 

Long 
Biên 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0986 822 333 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-17:00 

27 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA AN VIỆT 

Số 1E Trường Chinh, 
Phương Liệt, Thanh 
Xuân, Hà Nội 

Thanh 
Xuân 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

024 62 628 628 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-17:00 

28 BỆNH VIỆN MẮT 
VIỆT NHẬT 

Số 122 Triệu Việt Vương, 
Bùi Thị Xuân, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

Hai Bà 
Trưng 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú 

024 3974 8307 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-17:00 

29 BỆNH VIỆN MẮT 
QUỐC TẾ DND  

Số 128 Bùi Thị Xuân, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội 

Hai Bà 
Trưng 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú 

0969 128 128/1900 
6966 

Thứ hai - thứ sáu 
8:00-17:00 

30 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA BẢO SƠN 

Số 52 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội 

Đống 
Đa 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

091 585 0770/1900 
599 858 

Thứ hai - thứ bảy 
7:30-16:30 

31 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA PHƯƠNG 
ĐÔNG 

Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 
2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Bắc Từ 
Liêm 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

1900 1806 Thứ hai - chủ nhật 
7:00-19:00 

32 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA TÂM ANH 

Số 108 Hoàng Như Tiếp, 
Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 

Long 
Biên 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

1800 6858 Thứ hai - thứ bảy 
7:30-16:30 

33 BỆNH VIỆN QUỐC 
TẾ DOLIFE 

Số 108 Nguyễn Hoàng, 
Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, 
Hà Nội 

Nam 
Từ 

Liêm 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

1900 1984 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-17:00 

34 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA CHỮ THẬP 
XANH 

Số 33 Nguyễn Hoàng, Mỹ 
Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội 

Nam 
Từ 

Liêm 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0966 969 033/1900 
638 003 

Thứ hai - chủ nhật 
7:30-17:00 

35 BỆNH VIỆN UNG 
BƯỚU HƯNG VIỆT 

Số 34 Đại Cồ Việt, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

Hai Bà 
Trưng 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú 

024 6250 0707 Thứ hai - thứ bảy 
7:30-12:00, 
13:30-17:00 

36 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HỒNG PHÁT 

Số 219 Lê Duẩn, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

Hai Bà 
Trưng 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

024 3942 9999 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-17:00 

37 BỆNH VIỆN ĐÔNG 
ĐÔ 

Số 5 Đào Duy Anh, Đống 
Đa, Hà Nội 

Đống 
Đa 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

024 6278 4449 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-17:00 
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38 BỆNH VIỆN PHỤ 
SẢN AN THỊNH 

Số 496 Bạch Mai, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

Hai Bà 
Trưng 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú 

0969 685 055 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-17:00 

39 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HÀ THÀNH 

Số 61 Vũ Thạnh, Ô Chợ 
Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

Đống 
Đa 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0912 62 69 69 Thứ hai - thứ bảy 
7:30-17:00 

40 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HÀ NỘI 

Số 29 Hàn Thuyên, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội 

Hai Bà 
Trưng 

Hà Nội BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

1900 2345 29 Thứ hai - thứ bảy 
7:30-16:30 

41 PHÒNG KHÁM 
VIETLIFE - HÀ NỘI 

Số 14 Trần Bình Trọng, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Hoàn 
Kiếm 

Hà Nội PK Tư Ngoại trú/răng 024 7307 8999 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-17:30 
Chủ nhật 8:00-
12:00 

42 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA 125 THÁI 
THỊNH 

Số 125-127 Thái Thịnh, 
Thịnh Quang, Đống Đa, 
Hà Nội 

đống 
Đa 

Hà Nội PK Tư Ngoại trú/răng 024 3853 5522 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-17:00 

43 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA DR.BINH 
TELE_CLINIC 

Số 11-13-15 Trần Xuân 
Soạn, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

Hai Bà 
Trưng 

Hà Nội PK Tư Ngoại trú/răng 1900 9204 Thứ hai - thứ bảy 
7:30-12:00, 
13:30-17:00 

44 NHA KHOA QUỐC TẾ 
VIỆT PHÁP CƠ SỞ 1 

Số 24 Trần Duy Hưng, 
Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà 
Nội 

Cầu 
Giấy 

Hà Nội NK Tư Răng 098 264 1324 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-20:00 

45 NHA KHOA QUỐC TẾ 
VIỆT PHÁP CƠ SỞ 2 

Số 6 Thái Hà, Trung Liệt, 
Đống Đa, Hà Nội 

Đống 
Đa 

Hà Nội NK Tư Răng 098 264 1324 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-20:00 

46 NHA KHOA NGUYỄN 
DU 

Số 2-4 Nguyễn Du, Hàng 
Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Hoàn 
Kiếm 

Hà Nội NK Tư Răng 024 3943 2658 Thứ hai - chủ nhật 
8:30-19:00 

47 NHA KHOA ÚC 
CHÂU  

Số 3 Nguyễn Du, Bùi Thị 
Xuân, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

Hai Bà 
Trưng 

Hà Nội NK Tư Răng 0905 234 673 Thứ hai - chủ nhật 
8:00-19:00 

48 NHA KHOA DR. LÊ 
HƯNG & CỘNG SỰ 

Số 3, ngõ 45 Hào Nam, 
Đống Đa, Hà nội 

Đống 
Đa 

Hà Nội NK Tư Răng 0941 083 888 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-20:00 

49 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC 
Y HẢI PHÒNG 

Số 225C Lạch Tray, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

Ngô 
Quyền 

Hải 
Phòng 

BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0225 373 6285 Thứ hai - thứ sáu 
7:30-16:30 
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50 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ HẢI 
PHÒNG  

Số 124 Nguyễn Đức 
Cảnh, Lê Chân, Hải 
Phòng 

Lê 
Chân 

Hải 
Phòng 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

 0225 3 955 888 Thứ hai - chủ nhật 
7:00-11:30, 
13:00-17:00 

51 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 
VINMEC HẢI PHÒNG 

Tổ 31, Phường Vĩnh 
Niệm, Quận Lê Chân, Hải 
Phòng 

Lê 
Chân 

Hải 
Phòng 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0225 7309 888 Thứ hai - chủ nhật 
(24/7) 

52 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HƯNG HÀ 

Đường Sơn Nam, 
phường Lam Sơn, Tp 
Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên 

TP 
Hưng 
Yên 

Hưng 
Yên 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0221 6536 868 Thứ hai - chủ nhật 
7:00-11:30, 
13:30-17:00 

53 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA CHẤT LƯỢNG 
CAO TỈNH THÁI 
BÌNH  

Số 104 Phan Bá Vành, 
phường Quang Trung, Tp 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

TP Thái 
Bình 

Thái 
Bình 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú 

0227 380 0666 Thứ hai - Thứ sáu 
7:00-17:00 

54 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HÀ NỘI - 
ĐỒNG VĂN 

Lô TM3 - lô TM4, TDP 
Đông Hải, phường Duy 
Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh 
Hà Nam 

Duy 
Tiên 

Hà Nam BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0226 627 5555 Thứ hai - chủ nhật 
7:00-17:00 

55 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HÒA BÌNH - 
TP. HẢI DƯƠNG 

Phố Phạm Xuân Huân, 
KĐT mới phía Đông, 
phường Hải Tân, Tp Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

TP Hải 
Dương 

Hải 
Dương 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0220 3550 699/ 
0976 091 115  

Thứ hai - chủ nhật 
7:00-16:30 

56 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA TỈNH PHÚ 
THỌ 

Đường Nguyễn Tất 
Thành, phường Tân Dân, 
Tp Việt Trì, Phú Thọ 

TP Việt 
Trì 

Phú Thọ BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0210 627 8888 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-17:00 

57 BỆNH VIỆN HỮU 
NGHỊ LẠC VIỆT 

Đường Nguyễn Tất 
Thành, Tp Vĩnh Yên, Vĩnh 
Phúc 

TP 
Vĩnh 
Yên 

Vĩnh 
Phúc 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0211 365 6252 Thứ hai - chủ nhật 
7:15-16:30 

58 BỆNH VIỆN VIỆT 
NAM -THỤY ĐIỂN 
UÔNG BÍ 

Đường Tuệ Tĩnh, phường 
Thanh Sơn, Tp Uông Bí, 
tỉnh Quảng Ninh 

TP 
Uông 

Bí 

Quảng 
Ninh 

BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0203 3854 038/ 
0966 631 313 

Thứ hai - thứ sáu 
8:00-11:30, 
13:30-16:00 
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59 BỆNH VIỆN BÃI 
CHÁY 

QL279, phường Giếng 
Đáy, Tp Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

TP Hạ 
Long 

Quảng 
Ninh 

BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

02033 3846 
566/02033 3646 525 

Thứ hai - chủ nhật 
7:00-22:00 

60 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 
VINMEC HẠ LONG 

Số 10A Lê Thánh Tông, 
Hồng Gai, Tp Hạ Long, 
Quảng Ninh 

TP Hạ 
Long 

Quảng 
Ninh 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0203 3828 188 Thứ hai - chủ nhật 
(24/7) 

61 BỆNH VIỆN A THÁI 
NGUYÊN 

Phường Thịnh Đán, Tp 
Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

TP Thái 
Nguyê

n 

Thái 
Nguyên 

BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0208 3846 112 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-11:30, 
13:30-16:00 

62 BỆNH VIỆN QUỐC 
TẾ THÁI NGUYÊN 

Số 328 Lương Ngọc 
Quyến, Tp Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 

TP Thái 
Nguyê

n 

Thái 
Nguyên 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0208 3840 115 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-11:30, 
13:00-17:00 

63 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA TRUNG ƯƠNG 
THÁI NGUYÊN - 
KHOA KHÁM BỆNH 
THEO YÊU CẦU 

Số 479 Lương Ngọc 
Quyến, Tp Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 

TP Thái 
Nguyê

n 

Thái 
Nguyên 

BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0208 3754 886 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-11:30, 
13:30-16:00 

64 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA YÊN BÌNH 
THÁI NGUYÊN 

Xóm Chùa, xã Nam Tiến, 
thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 
Nguyên 

Phổ 
Yên 

Thái 
Nguyên 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0888 935 115 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-11:30, 
13:00-17:00 

65 BỆNH VIỆN QUỐC 
TẾ HOÀN MỸ 

Số 469 Nguyễn Trãi, Võ 
Cường, Tp Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

TP Bắc 
Ninh 

Bắc 
Ninh 

BV Tư Ngoại trú/răng 0222 3858 999 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-17:00 

66 BỆNH VIỆN MẮT 
QUỐC TẾ DND BẮC 
GIANG 

Đường Bàng Bá Lân, 
phường Dĩnh Kế, Tp Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

TP Bắc 
Giang 

Bắc 
Giang 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú 

0969 128 128  Thứ hai - thứ sáu 
8:00-11:30, 
13:30-16:30 

67 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA ĐỨC MINH 

Số 22 Nguyễn Du, 
phường Nguyễn Trãi, Tp 
Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

TP Hà 
Giang 

Hà 
Giang 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0962 511 115  Thứ hai - thứ bảy 
8:00-17:00 

68 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HỮU NGHỊ 
103 

Số 494 Hòa Bình, 
phường Nguyễn Phúc, Tp 
Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

TP Yên 
Bái 

Yên Bái BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0947 103 103 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-17:00 
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69 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA CUỘC SỐNG 

Bản Buổn, phường 
Chiềng Cơi, Tp Sơn La, 
tỉnh Sơn La 

TP Sơn 
La 

Sơn La BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0212 3857 289 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-17:00 

70 BỆNH VIỆN Y HỌC 
CỔ TRUYỀN TỈNH 
ĐIỆN BIÊN 

Tổ  26, phường Mường 
Thanh, Tp Điện Biên Phủ, 
Tỉnh Điện Biên 

TP 
Điện 
Biên 
Phủ 

Điện 
Biên 

BV Công Nội trú  02303 830 404 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-11:30, 
13:30-16:30 

71 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA TỈNH TUYÊN 
QUANG 

Số 44 đường Lê Duẩn, 
phường Tân Hà, Tp 
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang 

TP 
Tuyên 
Quang 

Tuyên 
Quang 

BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0207 3822 693 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-11:30, 
13:30-16:30 

72 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA PHƯƠNG BẮC 

Tổ 4, phường Tân Hà, Tp 
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang 

TP 
Tuyên 
Quang 

Tuyên 
Quang 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0865 525 115 Thứ hai - chủ nhật 
7:00-11:30, 
13:30-17:00 

73 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HƯNG THỊNH 

Số 163 Tuệ Tĩnh, phường 
Kim Tân, Tp Lào Cai, tỉnh 
Lào Cai 

TP Lào 
Cai 

Lào Cai BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

02143 668 969 Thứ hai - chủ nhật 
7:00-17:00 

74 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HÀ NỘI CAO 
BẰNG 

Đường 03/10, tổ 11, 
phường Sông Bằng, Tp 
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

TP Cao 
Bằng 

Cao 
Bằng 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

02063 858 115 Thứ hai - thứ bày 
7:30-17:00 

75 BỆNH ViỆN ĐA 
KHOA HỢP LỰC  

Số 595 Nguyễn Chí 
Thanh, phường Đông 
Thọ, Tp Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

TP 
Thanh 

Hóa 

Thanh 
Hóa 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

02373 713 713  Thứ hai - chủ nhật 
7:30-11:30, 
13:30-16:30 

76 BỆNH VIỆN QUỐC 
TẾ VINH  

Số 99 Phạm Đình Toái, 
xóm 23, xã Nghi Phú, Tp 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

TP 
Vinh 

Nghệ 
An 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

023 8396 8888 Thứ hai - chủ nhật 
7:00-12:00, 
13:30-16:30 

77 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA MINH AN 

Quốc lộ 1 A, xã Quỳnh 
Giang, huyện Quỳnh Lưu, 
tỉnh Nghệ An 

Quỳnh 
Lưu 

Nghệ 
An 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

1900 866 823 Thứ hai - chủ nhật 
7:00-17:30 
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78 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA TTH VINH 

Số 105 Lý Thường Kiệt, 
phường Lê Lợi, Tp Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

TP 
Vinh 

Nghệ 
An 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

023 8656 6688 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-17:30 

79 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA THÀNH PHỐ 
HÀ TĨNH 

Số 456 đường Hải 
Thượng Lãn Ông (kéo 
dài), Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

TP Hà 
Tĩnh 

Hà Tĩnh BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

085 938 4567 Thứ hai - thứ sáu 
7:30-17:00 

80 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA TTH HÀ TĨNH 

Số 01 Ngô Quyền, xã 
Thạch Trung, Tp Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

TP Hà 
Tĩnh 

Hà Tĩnh BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

088 881 3269 Thứ hai - thứ sáu 
7:00-17:00 

81 BỆNH VIỆN TRUNG 
ƯƠNG HUẾ - TRUNG 
TÂM ĐIỀU TRỊ THEO 
YÊU CẦU VÀ QUỐC 
TẾ  

Số 3 Ngô Quyền, Tp Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

TP Huế Thừa 
Thiên 
Huế 

BV Công Nội trú  0234 3890 888 Thứ hai - thứ bảy 
7:30-17:00 

82 NHA KHOA NỤ CƯỜI 
VIỆT CS1 

Số 117 Nguyễn Huệ, Tp 
Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

TP Huế Thừa 
Thiên 
Huế 

NK Tư Răng 0234 2228 841 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-19:30 

83 NHA KHOA NỤ CƯỜI 
VIỆT CS2 

Số 111A Mai Thúc Loan, 
Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

TP Huế Thừa 
Thiên 
Huế 

NK Tư Răng 0234 3599 166  Thứ hai - chủ nhật 
7:30-19:30 

84 NHA KHOA NỤ CƯỜI 
VIỆT CS3 

Số 1215 Nguyễn Tất 
Thành, Tp Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

TP Huế Thừa 
Thiên 
Huế 

NK Tư Răng 088 688 1215 Thứ hai - chủ nhật 
7:30-19:30 

85 BỆNH VIỆN 199 - BỘ 
CÔNG AN 

Số 216 Nguyễn Công 
Trứ, Sơn Trà, Tp Đà Nẵng 

Sơn 
Trà 

Đà Nẵng BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

1900 98 6868 Thứ hai - thứ sáu 
7:30-11:00, 
13:30-16:30 

86 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HOÀN MỸ ĐÀ 
NẴNG 

Số 161 Nguyễn Văn Linh, 
Thanh Khê, Tp Đà Nẵng 

Thanh 
Khê 

Đà Nẵng BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0236 3650 676 Thứ hai - thứ bảy 
7:30-18:00 
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87 BỆNH VIỆN TÂM TRÍ 
ĐÀ NẴNG  

Số 64 Cách Mạng Tháng 
Tám, Cẩm Lệ, Tp Đà 
Nẵng 

Cẩm Lệ Đà Nẵng BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0236 3679 555 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-11:30, 
12:30-16:00 

88 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ 
NẴNG  

Số 73 Nguyễn Hữu Thọ, 
Hải Châu, Tp Đà Nẵng 

Hải 
Châu 

Đà Nẵng BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0236 3632 111 Thứ hai - chủ nhật 
7:00-17:00 

89 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 
VINMEC ĐÀ NẴNG 

Đường 30/4, khu dân cư 
số 4 Nguyễn Tri Phương, 
phường Hòa Cường Bắc, 
Hải Châu, Tp Đà Nẵng 

Hải 
Châu 

Đà Nẵng BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0236 3711 111 Thứ hai - chủ nhật 
(24/7) 

90 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA TRUNG ƯƠNG 
QUẢNG NAM 

Xã Tam Hiệp, huyện Núi 
Thành, tỉnh Quảng Nam 

Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0235 2476 479 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-17:00 

91 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA TÂM TRÍ NHA 
TRANG  

Số 57-59 Cao Thắng, Tp 
Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

TP Nha 
Trang 

Khánh 
Hòa 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0258 3887 599 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-12:00, 
13:00-16:30 

92 BỆNH VIỆN 22/12 
NHA TRANG  

Số 34/4 Nguyễn Thiện 
Thuật, Tp Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

TP Nha 
Trang 

Khánh 
Hòa 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0258 3528 866 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-11:00, 
13:30-16:30 

93 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 
VINMEC NHA 
TRANG 

Số 42A Trần Phú, Tổ dân 
phố 1 Tây Sơn, phường 
Vĩnh Nguyên, Tp Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

TP Nha 
Trang 

Khánh 
Hòa 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0258 3900 168 Thứ hai - chủ nhật 
(24/7) 

94 BỆNH VIỆN HOÀN 
MỸ ĐÀ LẠT 

Đồi Long Thọ, đường 
Mimosa, phường 10, Tp 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

TP Đà 
Lạt 

Lâm 
Đồng 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0263 3577 633 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-11:30, 
12:30-16:00 

95 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC 
Y DƯỢC TP HCM 

Số 215 Hồng Bàng, quận 
5, Tp Hồ Chí Minh 

Q5 HCM BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 3855 4269 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-11:30, 
13:30-16:30 

96 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC 
Y DƯỢC TP HCM 
CS2 

Số 201 Nguyễn Chí 
Thanh, quận 5, Tp Hồ Chí 
Minh 

Q5 HCM BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 3857 0757 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-11:30, 
13:30-16:30 
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97 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC 
Y DƯỢC TP HCM 
CS3  

Số 221B Hoàng Văn Thụ, 
quận Phú Nhuận, Tp Hồ 
Chí Minh 

Phú 
Nhuận 

HCM BV Công Nội trú/ngoại 
trú 

028 3844 2756 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-11:30, 
13:30-16:30 

98 PHÒNG KHÁM ĐẠI 
HỌC Y DƯỢC 1 

Số 20-22 Dương Quang 
Trung, quận 10, Tp Hồ 
Chí Minh 

Q10 HCM PK Tư Ngoại trú/răng 1900 6923  Thứ hai - thứ bảy 
7:30-16:30 

99 BỆNH VIỆN TỪ DŨ Số 284 Cống Quỳnh, 
quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

Q1 HCM BV Công Nội trú 028 5404 2829 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-12:00, 
13:00-16:30 

100 BỆNH VIỆN TAI MŨI 
HỌNG TP HỒ CHÍ 
MINH 

Số 155B Trần Quốc Thảo, 
quận 3, Tp Hồ Chí Minh 

Q3 HCM BV Công Nội trú/ngoại 
trú 

028 3931 7381 Thứ hai - thứ sáu 
7:30-10:00, 
13:30-15:00 

101 BỆNH VIỆN Y HỌC 
CỔ TRUYỀN TP HỒ 
CHÍ MINH 

Số 179 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, quận 3, Tp Hồ Chí 
Minh 

Q3 HCM BV Công Nội trú/ngoại 
trú 

028 3932 6579 Thứ hai - thứ sáu 
7:00-11:15, 
13:00-16:10 

102 BỆNH VIỆN RĂNG 
HÀM MẶT TP HỒ 
CHÍ MINH 

Số 263-265 Trần Hưng 
Đạo, quận 1, Tp Hồ Chí 
Minh 

Q1 HCM BV Công Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 3836 0191 Thứ hai - thứ sáu 
7:30-15:00 

103 BỆNH VIỆN PHỤ 
SẢN MÊKONG 

Số 243-243A-243B 
Hoàng Văn Thụ, quận 
Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 

Tân 
Bình 

HCM BV Tư Nội trú 028 3844 2986 Thứ hai - chủ nhật 
(24/7) 

104 BỆNH VIỆN TAI MŨI 
HỌNG SÀI GÒN  

Số 01-03 Trịnh Văn Cấn, 
quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

Q1 HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú 

028 3821 3456  Thứ hai - thứ bảy 
7:30-19:30 
Chủ nhật 8:00-
12:00 

105 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ SÀI 
GÒN  

Số 09-11-13-15 Trịnh 
Văn Cấn, quận 1, Tp Hồ 
Chí Minh 

Q1 HCM PK Tư Ngoại trú/răng 028 3821 3456  Thứ hai - thứ bảy 
7:30-19:30 
Chủ nhật 8:00-
12:00 

106 BỆNH VIỆN 
COLUMBIA ASIA GIA 
ĐỊNH  

Số 01 Nơ Trang Long, 
quận Bình Thạnh, Tp Hồ 
Chí Minh 

Bình 
Thạnh 

HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 3803 0678  Thứ hai - chủ nhật 
(24/7) 
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107 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 
COLUMBIA ASIA - 
SÀI GÒN 

Số 08 Alexandre de 
Rohdes, quận 1, Tp Hồ 
Chí Minh 

Q1 HCM PK Tư Ngoại trú/răng 028 3823 8888  Thứ hai - thứ sáu 
7:30-21:00 
Thứ bảy - chủ 
nhật 8:00-17:00 

108 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 
VINMEC CENTRAL 
PARK  

Số 208 Nguyễn Hữu 
Cảnh, quận Bình Thạnh, 
Tp Hồ Chí Minh 

Bình 
Thạnh 

HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 3622 1166 Thứ hai - chủ nhật 
(24/7) 

109 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA VINMEC SÀI 
GÒN 

Số 2 – 2 Bis Trần Cao 
Vân, quận 1, Tp Hồ Chí 
Minh 

Q1 HCM PK Tư Ngoại trú/răng 028 3520 3366 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-12:00, 
13:00-17:00 

110 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HOÀN MỸ SÀI 
GÒN 

Số 60-60A Phan Xích 
Long, quận Phú Nhuận, 
Tp Hồ Chí Minh 

Phú 
Nhuận 

HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 3990 2468 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-11:30, 
12:30-16:00 
Chủ nhật 7:00-
12:00 

111 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA HOÀN MỸ SÀI 
GÒN  

Số 04A Hoàng Việt, quận 
Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 

Tân 
Bình 

HCM PK Tư Ngoại trú/răng 028 3811 9783 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-11:30, 
12:30-16:00 
Chủ nhật 7:00-
12:00 

112 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 
HOÀN MỸ THỦ ĐỨC 

Số 241 Quốc lộ 1K, 
phường Linh Xuân, Tp 
Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh 

TP Thủ 
Đức 

HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 7306 2062 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-11:30, 
12:30-19:00 
Chủ nhật 7:00-
11:30 

113 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HỒNG ĐỨC 3 

Số 32/2 Thống Nhất, 
quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí 
Minh 

Gò Vấp HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 3996 9999 Thứ hai - thứ bảy 
7:30-11:30, 
13:00-14:00 

114 BỆNH VIỆN QUỐC 
TẾ CITY  

Số 3 đường 17A, quận 
Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh 

Bình 
Tân 

HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 6280 3333 Thứ hai - thứ sáu 
7:30-12:00, 
13:00-16:30 
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115 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC ÁNH 

Số 104-110 đường 54, 
KĐT Tân Tạo, quận Bình 
Tân, Tp Hồ Chí Minh 

Bình 
Tân 

HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 5407 3878 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-16:30 

116 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA VẠN HẠNH 

Số 781/B1-B3-B5 Lê 
Hồng Phong nối dài, 
quận 10, Tp Hồ Chí Minh 

Q10 HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 3863 2553 Thứ hai - chủ nhật 
7:00-11:30, 
13:30-17:00 

117 BỆNH VIỆN FV Số 6 Nguyễn Lương 
Bằng, quận 7, Tp Hồ Chí 
Minh 

Q7 HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 5411 3333 Thứ hai - thứ sáu 
7:00-12:00, 
13:00-17:00 
Thứ bảy 8:00-
12:00 

118 BỆNH VIỆN GIA AN 
115 

Số 5, đường 17A, quận 
Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh 

Bình 
Tân 

HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú 

028 6288 5886 Thứ hai - chủ nhật 
(24/7) 

119 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA TÂN HƯNG 

Số 871 Trần Xuân Soạn, 
quận 7, Tp Hồ Chí Minh 

Q7 HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0901 346 934 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-12:00, 
13:00-16:30 

120 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA TÂM TRÍ SÀI 
GÒN 

Số 171/3 Trường Chinh, 
quận 12, Tp Hồ Chí Minh 

Q12 HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 6260 1100 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-12:00, 
13:00-16:30 

121 BỆNH VIỆN QUỐC 
TẾ MỸ AIH 

Số 6 đường Bắc Nam 3 
(lối vào 199 Nguyễn 
Hoàng), quận 2, Tp Hồ 
Chí Minh 

Q2 HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 3910 9999 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-12:00, 
13:00-17:00 
Thứ bảy 8:00-
12:00 

122 BỆNH VIỆN PHỤ 
SẢN QUỐC TẾ SÀI 
GÒN 

Số 63 Bùi Thị Xuân, quận 
1, Tp Hồ Chí Minh 

Q1 HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú 

0899 909 268 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-12:00, 
13:00-16:30 

123 BỆNH VIỆN CHUYÊN 
KHOA RĂNG HÀM 
MẶT SÀI GÒN 

Số 1256-1258 Võ Văn 
Kiệt, quận 5, Tp Hồ Chí 
Minh 

Q5 HCM BV Tư Răng 1800 6836 Thứ hai - thứ sáu 
8:30-17:30 
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124 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA TÂM ANH CS 
HCM 

Số 2B Phổ Quang, quận 
Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 

Tân 
Bình 

HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 7102 6789 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-16:00 

125 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 
NAM SÀI GÒN 

Số 88 đường số 8, KDC 
Trung Sơn, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, 
Tp Hồ Chí Minh 

Bình 
Chánh 

HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

1800 6767 Thứ hai - thứ bảy 
7:30-12:00, 
13:30-17:00 

126 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA ANH MINH 

Số 15-16 Phan Văn Trị, 
quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí 
Minh 

Gò Vấp HCM BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

028 3989 4989 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-12:00, 
13:00-19:00 

127 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA CARE PLUS 
QUẬN 1 

Lầu 2, tòa nhà Savico, 
66-68 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, quận 1, Tp Hồ Chí 
Minh 

Q1 HCM PK Tư Ngoại trú/răng 1800 6116 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-17:00 
Chủ nhật 8:00-
12:00 

128 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA CARE PLUS 
QUẬN 7 

Lầu 2, Crescent Plaza, số 
105 Tôn Dật Tiên, quận 
7, Tp Hồ Chí Minh 

Q7 HCM PK Tư Ngoại trú/răng 1800 6116 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-17:00 
Chủ nhật 8:00-
12:00 

129 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA CARE PLUS 
QUẬN TÂN BÌNH 

Số 107 Tân Hải, quận 
Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 

Tân 
Bình 

HCM PK Tư Ngoại trú/răng 1800 6116 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-17:00 
Chủ nhật 8:00-
12:00 

130 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA VIGOR 
HEALTH 

Lầu 2, Số 21 Nguyễn 
Trung Ngạn, quận 1, Tp 
Hồ Chí Minh  

Q1 HCM PK Tư Ngoại trú/răng 1900 1856 Thứ hai - thứ bảy 
7:30-11:30, 
13:00-17:00 

131 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA VIGOR 
HEALTH 2 

Số 102A Trương Định, 
quận 3, Tp Hồ Chí Minh 

Q3 HCM PK Tư Ngoại trú/răng 1900 1856 Thứ hai - thứ bảy 
7:30-11:30, 
13:00-17:00 

132 PHÒNG KHÁM 
VICTORIA 
HEALTHCARE 
LƯƠNG ĐÌNH CỦA 

Số 37-39 Lương Định 
Của, phường An Khánh, 
Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí 
Minh  

TP Thủ 
Đức 

HCM PK Tư Ngoại trú/răng 028 3910 4545 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-20:00 
Thứ bảy 8:00-
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17:00, Chủ nhật 
8:00-12:00 

133 PHÒNG KHÁM 
VICTORIA 
HEALTHCARE ĐINH 
TIÊN HOÀNG 

Số 20-20Bis-22 Đinh Tiên 
Hoàng, quận 1, Tp Hồ 
Chí Minh 

Q1 HCM PK Tư Ngoại trú/răng 028 3910 4545 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-20:00 
Thứ bảy 8:00-
17:00, Chủ nhật 
8:00-12:00 

134 PHÒNG KHÁM 
VICTORIA 
HEALTHCARE 
NGUYỄN VĂN TRỖI 

Số 135A Nguyễn Văn 
Trỗi, quận Phú Nhuận, 
Tp Hồ Chí Minh 

Phú 
Nhuận 

HCM PK Tư Ngoại trú/răng 028 3910 4545 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-20:00 
Thứ bảy 8:00-
17:00, Chủ nhật 
8:00-12:00 

135 PHÒNG KHÁM 
VICTORIA 
HEALTHCARE 
NGUYỄN VĂN LINH 

Số 1056 Nguyễn Văn 
Linh, Sky Garden 1, Phú 
Mỹ Hưng, quận 7, Tp Hồ 
Chí Minh 

Q7 HCM PK Tư Ngoại trú/răng 028 3910 4545 Thứ hai - thứ sáu 
8:00-20:00 
Thứ bảy 8:00-
17:00, Chủ nhật 
8:00-12:00 

136 PHÒNG KHÁM QUỐC 
TẾ YERSIN  

Số 8-10 Trương Định, 
quận 3, Tp Hồ Chí Minh 

Q3 HCM PK Tư Ngoại trú/răng 028 3933 6688 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-12:00, 
13:00-16:00 

137 PHÒNG KHÁM QUỐC 
TẾ EXSON 

Số 722 Sư Vạn Hạnh, 
quận 10, Tp Hồ Chí Minh 

Q10 HCM PK Tư Ngoại trú 028 3857 0670 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-17:00 

138 NHA KHOA 2000 
CS1 

Số 99 Hồ Hảo Hớn, quận 
1, Tp Hồ Chí Minh 

Q1 HCM NK Tư Răng 028 5409 2000 Thứ hai - chủ nhật 
8:00-12:00, 
13:30-20:00 

139 NHA KHOA 2000 
CS2 

Số 502 Ngô Gia Tự, quận 
5, Tp Hồ Chí Minh 

Q5 HCM NK Tư Răng 028 3957 0304 Thứ hai - chủ nhật 
8:00-12:00, 
13:30-20:00 

140 NHA KHOA MINH 
KHAI  

Số 199 Nguyễn Thị Minh 
Khai, quận 1, Tp Hồ Chí 
Minh 

Q1 HCM NK Tư Răng 1800 2080 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-20:30 
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141 NHA KHOA NO.1 Số 51 đường 3/2, quận 
10, Tp Hồ Chí Minh 

Q10 HCM NK Tư Răng 028 3929 0909 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-12:00, 
13:30-20:30 

142 NHA KHOA VẠN 
PHƯỚC 

Số 306 đường 3/2, quận 
10, Tp Hồ Chí Minh 

Q10 HCM NK Tư Răng 028 6265 1059 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-20:00 

143 NHA KHOA 
24SEVEN DENTAL 
CARE 

Số 261B Hai Bà Trưng, 
quận 3, Tp Hồ Chí Minh 

Q3 HCM NK Tư Răng 028 3521 8018 Thứ hai - chủ nhật 
8:00-18:00 

144 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA VŨNG TÀU 

Số 205-207 Nguyễn Văn 
Trỗi, phường 4, Tp Vũng 
Tàu 

TP 
Vũng 
Tàu 

Bà Rịa - 
Vũng 
Tàu 

PK Tư Ngoại trú/răng 0916 332 679/ 0933 
193 116 

Thứ hai - thứ bảy 
7:00-11:30, 
13:30-17:00 
Chủ nhật 7:00-
11:30 

145 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA VẠN THÀNH 
SÀI GÒN 

Số 306 Độc Lập, thị xã 
Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

TX Phú 
Mỹ 

Bà Rịa - 
Vũng 
Tàu 

PK Tư Ngoại trú/răng 091 120 3186/ 1900 
636 615 

Thứ hai - chủ nhật 
7:00-11:30, 
13:30-17:30 

146 NHA KHOA VẠN 
THÀNH SÀI GÒN - 
CN BÀ RỊA 

Số 75 Bạch Đằng, 
phường Phước Trung, Tp 
Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

TP Bà 
Rịa 

Bà Rịa - 
Vũng 
Tàu 

NK Tư Răng 0254 3712 186 Thứ hai - thứ bảy 
8:00-12:00, 
14:00-18:00 

147 NHA KHOA VẠN 
THÀNH PHÁT 

Số 55 Lý Thường Kiệt, 
phường 1, Tp Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TP 
Vũng 
Tàu 

Bà Rịa - 
Vũng 
Tàu 

NK Tư Răng 0254 3856 186 Thứ hai - chủ nhật 
8:00-12:00, 
14:00-19:00 

148 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA ĐỒNG NAI - 2 

Số 2 Đồng Khởi, phường 
Tam Hòa, Tp Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

TP 
Biên 
Hòa 

Đồng 
Nai 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0251 8696 999/ 
0933 029 999 

Thứ hai - thứ sáu 
7:00-11:00, 
13:00-16:00 

149 BỆNH VIỆN QUỐC 
TẾ ĐỒNG NAI  

Tầng 9, số 1048A Phạm 
Văn Thuận, phường Tân 
Mai, Tp Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

TP 
Biên 
Hòa 

Đồng 
Nai 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0251 3955 955  Thứ hai - thứ bảy 
7:00-11:30, 
13:00-16:00 



BẢO HIỂM VIETINBANK (VBI) 

A  Tầng 10 - 11, Tòa nhà VietinBank, 126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội  

T  19001566   -   W myvbi.vn                                                                                                                                     

 

 
 

150 BỆNH VIỆN ĐHYD 
SHING MARK 

Quốc lộ 51, phường 
Long Bình Tân, Tp Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

TP 
Biên 
Hòa 

Đồng 
Nai 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0251 3988 888 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-16:00 
Chủ nhật 7:00-
11:30 

151 BỆNH VIỆN PHỤ 
SẢN ÂU CƠ 

Số 47/19A Điều Xiển, 
phường Tân Biên, Tp 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

TP 
Biên 
Hòa 

Đồng 
Nai 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú 

0251 3812 345 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-17:00 

152 BỆNH VIỆN 
COLUMBIA ASIA 
BÌNH DUONG  

Đường 22/12, khu phố 
Hòa Lân, Thuận Giao, Tp 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

TP 
Thuận 

An 

Bình 
Dương 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0274 381 9933 Thứ hai - chủ nhật 
(24/7) 

153 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA SÀI GÒN BÌNH 
DƯƠNG 

Số 39 Hồ Văn Cống, 
phường Tương Bình 
Hiệp, Tp Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

TP Thủ 
Dầu 
Một 

Bình 
Dương 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0866 906 105 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-11:30, 
13:00-16:30 

154 BỆNH VIỆN QUỐC 
TẾ BECAMEX 

Đại lộ Bình Dương, khu 
Gò Cát, phường Lái 
Thiêu, Tp Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

TP 
Thuận 

An 

Bình 
Dương 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0274 3681 681 Thứ hai - thứ bảy 
7:30-16:30 

155 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA MỸ PHƯỚC 

Đường TC3, tổ 6, khu 
phố 3, phường Mỹ 
Phước, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

TX Bến 
Cát 

Bình 
Dương 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0274 3553 659 Thứ hai - chủ nhật 
7:00-12:00, 
13:00-16:00 

156 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA VẠN PHÚC 1 

Số 45 Hồ Văn Cống, 
phường Tương Bình 
Hiệp, Tp Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

TP Thủ 
Dầu 
Một 

Bình 
Dương 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0274 3777 999 Thứ hai - chủ nhật 
7:00-12:00, 
13:00-16:00 

157 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA VẠN PHÚC 2 

28/1 Khu phố Bình 
Phước B, phường Bình 
Chuẩn, Tp Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

TP 
Thuận 

An 

Bình 
Dương 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0274 2246 555  Thứ hai - chủ nhật 
7:00-12:00, 
13:00-16:30 
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158 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA MEDIC BÌNH 
DƯƠNG 

Số 14A Nguyễn An Ninh, 
phường Phú Cường, Tp 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

TP Thủ 
Dầu 
Một 

Bình 
Dương 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0274 3855 997 Thứ hai - chủ nhật 
(24/7) 

159 NHA KHOA BÌNH 
DƯƠNG CS1 

Số 494 - 496 Đại lộ Bình 
Dương, phường Hiệp 
Thành, Tp Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

TP Thủ 
Dầu 
Một 

Bình 
Dương 

NK Tư Răng 0917 220 517 Thứ hai - chủ nhật 
8:00-19:30 

160 NHA KHOA BÌNH 
DƯƠNG CS2 

Số 75 Nguyễn Văn Tiết, 
phường Lái Thiêu, Tp 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

TP 
Thuận 

An 

Bình 
Dương 

NK Tư Răng 0912 062 727 Thứ hai - chủ nhật 
8:00-19:30 

161 BỆNH VIỆN HOÀN 
MỸ BÌNH PHƯỚC 

Ấp 3, xã Tiến Hưng, Tp 
Đồng Xoài, tỉnh Bình 
Phước 

TP 
Đồng 
Xoài 

Bình 
Phước 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0271 3897 997 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-11:30, 
12:30-19:00 

162 BỆNH ViỆN ĐA 
KHOA TÂM TRÍ 
ĐỒNG THÁP  

Số 700 quốc lộ 30, xã Mỹ 
Tân, Tp Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

TP Cao 
Lãnh 

Đồng 
Tháp 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0277 3875 993 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-11:30, 
13:00-16:30 

163 BỆNH VIỆN 
PHƯƠNG CHÂU SA 
ĐÉC 

Số 153 Nguyễn Sinh Sắc, 
phường 2, Tp Sa Đéc, 
tỉnh Đồng Tháp 

TP Sa 
Đéc 

Đồng 
Tháp 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0277 3527 528 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-15:30 

164 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HOÀN MỸ 
CỬU LONG 

Số 20 Võ Nguyên Giáp, 
quận Cái Răng, Tp Cần 
Thơ 

Cái 
Răng 

Cần Thơ BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0292 3917 901 Thứ hai - thứ bảy 
6:00-17:00 
Chủ nhật 6:00-
11:30 

165 BỆNH VIỆN QUỐC 
TẾ PHƯƠNG CHÂU  

Số 300 Nguyễn Văn Cừ 
nối dài, quận Ninh Kiều, 
Tp Cần Thơ 

Ninh 
Kiều 

Cần Thơ BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

1900 54 54 66 Thứ hai - chủ nhật 
7:00-11:30, 
13:00-16:30 

166 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HÒA HẢO - 
MEDIC CẦN THƠ 

Số 102 Cách Mạng Tháng 
Tám, quận Ninh Kiều, Tp 
Cần Thơ 

Ninh 
Kiều 

Cần Thơ BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0292 390 9999 Thứ hai - thứ sáu 
6:00-17:00 
Thứ bảy 6:00-
12:00 
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167 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 
VINMEC PHÚ QUỐC 

Khu Bãi Dài, xã Gành 
Dầu, Tp Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

TP Phú 
Quốc 

Kiên 
Giang 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0297 3985 588 Thứ hai - chủ nhật 
(24/7) 

168 BỆNH VIỆN QUỐC 
TẾ PHƯƠNG CHÂU 
SÓC TRĂNG 

Số 373 Phú Lợi, phường 
2, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng 

TP Sóc 
Trăng 

Sóc 
Trăng 

BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0299 350 1234 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-15:30 

169 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA MINH ĐỨC 

Số 333D Đoàn Hoàng 
Minh, phường 6, Tp Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre 

TP Bến 
Tre 

Bến Tre BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

1900 2110 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-17:00 
Chủ nhật 7:00-
11:00 

170 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HOÀN MỸ 
MINH HẢI 

Số 9 Lạc Long Quân - Âu 
Cơ, phường 7, Tp Cà 
Mau, tỉnh Cà Mau 

TP Cà 
Mau 

Cà Mau BV Tư Nội trú/ngoại 
trú/răng 

0290 3575 859 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-11:30, 
12:30-16:00 
Chủ nhật 7:00-
12:00 

171 PHÒNG KHÁM 
VIETLIFE - HỒ CHÍ 
MINH 

Số 583 Sư Vạn Hạnh, 
quận 10, Tp Hồ Chí Minh 

Q10 HCM PK Tư Ngoại trú/răng 028 3868 0909 Thứ hai - thứ bảy 
7:00-17:30 
Chủ nhật 8:00-
12:00 

 


